


Kể từ khi mở cửa vào năm 1969, Glenfield College luôn tận tâm mang đến nền giáo dục chất lượng cao,
kết hợp hài hòa giữa thành tích học tập, niềm tự hào về văn hóa và sự xuất sắc trong thể thao. Đội ngũ
giáo viên và nhân viên đầy tâm huyết của chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành cùng học sinh trên hành
trình hướng tới thành công, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần kiên cường, sự tôn trọng và trách nhiệm.
Tại Glenfield College, chúng tôi luôn đặt ra những kỳ vọng cao, không chỉ trong học tập mà còn trong
mọi khía cạnh của đời sống học đường. Học sinh của chúng tôi tự hào khi mặc đồng phục, sống theo
những giá trị tốt đẹp và góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, tích cực. Chúng tôi cũng
tin rằng trường học không chỉ là nơi học kiến thức. Dù trên sân thể thao, trên sân khấu biểu diễn hay
trong các hoạt động và lễ hội văn hóa, chúng tôi luôn khuyến khích học sinh khám phá năng khiếu và
theo đuổi đam mê của mình.

Chúng tôi tự hào có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm các phòng học tiện nghi, không gian học
tập kỹ thuật số được trang bị đầy đủ và những khuôn viên xanh rộng rãi. Quan trọng hơn cả, Glenfield
College xây dựng một môi trường học đường dựa trên sự hòa nhập, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và niềm tin
rằng mọi học sinh đều có thể thành công.
Chúng tôi trân trọng chào đón quý vị đến với Glenfield College và mong được đồng hành cùng học sinh
trên hành trình học tập và phát triển.

Chào mừng quý vị đến với trường của chúng tôi







Đón nhận những thử
thách trong và ngoài

lớp học
Thể hiện sự tò mò, tinh

thần dám thử thách bản
thân và sự sáng tạo

An toàn và hòa nhập
Môi trường công bằng và

không có sự phân biệt
đối xử

Tạo ra những cơ hội học
tập và phát triển vượt ra
ngoài phạm vi lớp học
Làm gương về trách

nhiệm xã hội và sự cam
kết đóng góp cho người

khác

Chủ động làm chủ và
chịu trách nhiệm đối
với việc học tập của

bản thân
Nhận thức về bản

thân, xây dựng thói
quen tích cực và duy

trì sức khoẻ, hạnh
phúc toàn diện

Đối mặt và ứng phó
với những thử thách,

khó khăn
Duy trì sự tập trung

và lòng kiên trì

Có những kỳ vọng cao,
luôn có khát vọng và nỗ
lực hướng tới sự xuất sắc

của bản thân
Văn hoá phát triển dựa
trên thế mạnh của mỗi

cá nhân

Thể hiện những hành động
và cách ứng xử tích cực

Tôn vinh thành tích học tập,
những thành tựu cá nhân

và bản sắc văn hoá

Văn hoá của sự tôn trọng
lẫn nhau và sự trân trọng
Đối xử công bằng và bình
đẳng với tất cả mọi người

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT
LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Niềm tự hào Tôn trọng

Kiên cường Tự chủ Dám khám phá

Khát vọng 
vươn lên

Chính trực Tinh thần
 phục vụ



TERM DATES

1

3 tháng 2
(học sinh mới)

đến
9 tháng 4

2
27 tháng 4

đến
2 tháng 7

3
19 tháng 7

đến
24 tháng 9

4 11 tháng 10
đến

14 tháng 12

LỊCH HỌC NĂM 2027

Học phí năm 2027

Một học kỳ $4,900 + $500 Phí hành chính

STUDY FOR FEE

Hai học kỳ $9,600 + $650 Phí hành chính

Ba học kỳ $14,500 + $700 Phí hành chính

Bốn học kỳ $19,000 + $750 Phí hành chính

Phí ở nhà người bản xứ $420 mỗi tuần +$50 Phí hỗ trợ

Phí người giám hộ được chỉ định $350 Theo kỳ / Theo học kỳ

Phí sắp xếp chỗ ở nhà người bản
xứ $550 Theo kỳ / Theo học kỳ

Các khoản phí bổ sung áp dụng cho phí vật liệu, đồng phục và các chuyến đi (nếu có).
Tất cả các khoản tiền đều được tính bằng đô la New Zealand (NZD) và đã bao gồm thuế GST.
Các khoản phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Toàn bộ các điều khoản và điều kiện có trên trang web của chúng tôi.



Lộ trình học tập 
theo môn học  

Các cơ hội tham gia 
hoạt động ngoại 
khóa 



Tổng quan Khung Đánh giá 
Lớp 9 và Lớp 10: Chứng chỉ Trung học Cơ sở 

Lớp 11: Chứng chỉ Cơ sở Glenfield College 

Lớp 12 và Lớp 13: 
Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Giáo dục (NCEA) 

Nhằm thể hiện tầm quan trọng của một nền giáo dục toàn diện, học sinh ở bậc trung học cơ sở sẽ nỗ 
lực đạt được một chứng chỉ bao gồm các lĩnh vực sau: 

EAR 11 : GLENFIELD COLLEGE FOUNDATION CERTIFICATE

Để đảm bảo học sinh của chúng tôi được tham gia vào một chương trình học tập phong phú và đa 
dạng, đồng thời được chuẩn bị đầy đủ cho sự chuyển tiếp thành công lên Lớp 12 thông qua các hoạt 
động đánh giá và học tập có định hướng, chúng tôi áp dụng mô hình kết hợp (hybrid model) như được 
trình bày dưới đây: 

Chúng tôi đánh giá cao chứng chỉ quốc gia này vì đây là bằng cấp được các nhà tuyển dụng và các 
trường đại học tại New Zealand cũng như quốc tế công nhận. Trong hai năm Lớp 12 và Lớp 13, học 
sinh sẽ phấn đấu hoàn thành NCEA Cấp độ 2, NCEA Cấp độ 3 và đạt yêu cầu Nhập học Đại học 
(University Entrance).

NCEA Level 2 & 3

Thành tích học tập 
đa dạng trong 
nhiều lĩnh vực 

Sự tham gia vào các 
hoạt động ngoại khóa 
trong lĩnh vực nghệ 
thuật, phục vụ cộng 
đồng và lãnh đạo thể 
thao 

ó thành tích chuyên 
cần tốt 

Sự nỗ lực, tận tâm và cam kết đối 
với việc học tập 



Danh mục thuật ngữ 
môn học 

English — Tiếng Anh 
English Language — Tiếng Anh 
Te Reo Māori — Môn Tiếng Māori 
Tikanga Māori — Văn hóa và truyền 
thống Māori 
Social Science — Khoa học Xã hội 
Business Studies — Môn Kinh doanh 
Mathematics —Môn Toán 
Science — Môn Khoa học 
Physical Education — Môn Giáo dục Thể 
chất 
Sports Performance — Môn Thể thao 
Health — Môn Sức khỏe 

Visual Art — Môn Nghệ thuật Thị giác 
Digital Art — Môn Nghệ thuật Số 
Dance — Môn Múa 
Drama — Nghệ thuật Kịch 
Music — Môn Âm nhạc 
Digital Technology — Tin học 
Food Technology — Môn Công nghệ Thực 
phẩm 
General Technology — Công nghệ Tích hợp 
Hard Materials — Môn Công nghệ Vật liệu 
Cứng 

Các môn học dành cho Lớp 9–10 

Các môn học dành cho Lớp 11–13

YEAR 12 REQUIREMENTS

Numeracy — Nền tảng Toán học 
Algebra / Calculus —Môn Đại số / Giải tích 
Statistics — Môn Thống kê 
Physics — Môn Vật lý 
Biology — Môn Sinh học 
Chemistry — Môn Hóa học 
Design and Visual Communication — Thiết kế và 
Trình bày Hình ảnh 
Hospitality — Môn Dịch vụ Khách sạn và Nhà hàng 
Construction — Môn Xây dựng 
Automotive — Môn Công nghệ Ô tô 

English Literacy — Đọc và Viết Tiếng Anh 
English Non Fiction — Đọc Phi hư cấu Tiếng 
Anh 
English Creative — Sáng tác và Viết sáng 
tạo Tiếng Anh 
Media Studies —Môn Nghiên cứu Truyền 
thông 
Te Ao Haka — Haka và Văn hóa Māori 
Sports Studies — Nghiên cứu về Thể thao 
Service Academy —Học viện Quân sự 
Geography —Môn Địa lý 
History —Môn Lịch sử 
Commerce — Môn Kinh doanh 
Travel & Tourism — Môn Du lịch và Lữ hành 
Employment Pathways — Giáo dục Hướng 
nghiệp 



Tổng quan Thời khóa biểu 

Các môn học bắt buộc (cả năm)
- Tiếng Anh
- Toán học
- Sức khỏe / Giáo dục Thể chất
- Khoa học
- Khoa học Xã hội 

Chứng chỉ Nền tảng Glenfield College
20 tín chỉ học phần bắt buộc (co-requisite) để 
đáp ứng yêu cầu về Đọc viết và Toán học
60 tín chỉ (các đánh giá NCEA Cấp độ 1 và 
GCFC)

-

Các môn học bắt buộc ở Khối 11
- Tiếng Anh
- Toán học
- Khoa học (Rất khuyến khích)
- 4 môn học khác 

Các môn học bắt buộc ở Khối 
12

- Tiếng Anh
- 5 môn học khác 

Chứng chỉ NCEA Cấp độ 2
- 60 tín chỉ ở Cấp độ 2 hoặc cao hơn
- 20 tín chỉ từ yêu cầu bắt buộc về Đọc 

viết và Toán học ở Cấp độ 1 (Literacy 
và Numeracy) 

Yêu cầu môn học ở Khối 13
Bất kỳ 5 hoặc 6 môn học nào
 Có thể được phê duyệt một tiết 
tự học ở cấp độ này.
Việc lựa chọn môn học phải 
được Trưởng Bộ môn (HOD) liên 
quan phê duyệt và sẽ dựa trên 
năng lực học tập của học sinh.

Chứng chỉ NCEA Cấp độ 3
60 tín chỉ ở Cấp độ 3
20 tín chỉ từ yêu cầu bắt buộc về 
Đọc viết và Toán học ở Cấp độ 1 
(Literacy và Numeracy)

Điều kiện vào Đại học 
(University Entrance)
NCEA Cấp độ 3 cùng với…
10 tín chỉ Đọc và Viết theo 
yêu cầu UE.
Và bổ sung:
Ít nhất 14 tín chỉ ở Cấp độ 3 
trong 3 môn học được phê 
duyệt.

Các môn học bắt buộc cả năm
- Tiếng Anh
- Toán học
- Sức khỏe / Giáo dục Thể chất
- Khoa học
- Khoa học Xã hội (Nghiên cứu 

Xã hội) 

Các môn học tự chọn
Học sinh chọn bốn môn 
học, mỗi môn được học 
trong một học kỳ. 

Các môn học tự chọn
- Các môn Ngôn ngữ
- Các môn Công nghệ
- Các môn Nghệ thuật 

Các môn học tự chọn
Học sinh chọn bốn môn 
học, mỗi môn sẽ được 
học trong hai học kỳ.

Các môn học tự chọn
- Các môn Ngôn ngữ
- Các môn Công nghệ
- Các môn Nghệ thuật 

Yêu cầu dành cho Khối 9 

Yêu cầu dành cho Khối 10 

Yêu cầu dành cho Khối 11 

Yêu cầu dành cho Khối 12 

Yêu cầu dành cho Khối 13 + Điều kiện vào Đại học 







LANGUAGE

HUMANITIES



MATHS & SCIENCE

PE & HEALTH



THE ARTS

TECHNOLOGIES



Nhóm và Câu lạc bộ

Chương trình Giải thưởng Công tước xứ

Edinburgh

Nhiều nhóm múa khác nhau

Câu lạc bộ Máy tính

Nghệ thuật Trình diễn Trang phục

Mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN)

Câu lạc bộ Robotics

Chương trình Bạn đồng hành Học sinh

Quốc tế

Câu lạc bộ Kịch

Học sinh Hỗ trợ Thư viện

Câu lạc bộ Cờ vua

Câu lạc bộ Đa văn hoá

Câu lạc bộ Đa dạng Thần kinh

Câu lạc bộ Tranh biện

Câu lạc bộ Dungeons & Dragons (D&D)

Câu lạc bộ Viết lách

Câu lạc bộ Hợp xướng

Câu lạc bộ Jazz

Thuộc về văn hoá

Nhóm Haka Mãori

Câu lạc bộ Philippines

Câu lạc bộ Văn hoá Thái Bình Dương

Câu lạc bộ Ấn Độ

Ban Văn hoá

Phaed



TẤT CẢ HỌC SINH ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH 
THAM GIA TÍCH CỰC VÀO CÁC HOẠT 
ĐỘNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.  NẾU 
CÓ MỘT NHÓM, MÔN THỂ THAO HOẶC 
CÂU LẠC BỘ CHƯA ĐƯỢC LIỆT KÊ, NHÀ 
TRƯỜNG LUÔN ỦNG HỘ VÀ HỖ TRỢ HỌC 
SINH HIỆN THỰC HOÁ Ý TƯỞNG ĐÓ.

Hoạt động 
ngoại khóa 



LIÊN HỆ
international@gc.ac.nz

52-58 Kaipatiki Road, Glenfield

Auckland, New Zealand

+64 9 444 9066

Glenfield College Official

@glenfieldcollegeofficial

@glenfieldcollegesport

Quét mã QR ở trên để truy

cập vào trang web của

chúng tôi và tìm hiểu thêm

thông tin về Bộ phận Học

sinh Quốc tế.
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